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   TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 2 
TUẦN HỌC THỨ 19                                   Từ ngày: 19/1/2026 - Đến ngày: 23/1/2026 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

19/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  HĐTN Sơ kết HKI, phát động thi đua HKII  

2 181 T.Việt Đọc: Chuyện bốn mùa Ti vi 

3  
ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề: Bộ sách lễ Tết 

quê hương 

 

4 182 T.Việt Đọc: Chuyện bốn mùa Ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 91 Toán Phép nhân(T1/2) Ti vi 

6 19 

Đạo đức Bảo quản đồ dùng gia đình( Tiết 2/2)+LG 
PTTNTT-Bài 3: Phòng tránh TNTT do đồ vật sắc 

nhọn 

 

7 37 
TNXH Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của động 

vật và thực vật? - Tiết 1/2 

Máy tính 

3 

20/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 183 T.Việt Viết: Chữ hoa Q Máy tính, tranh 

2  
GDTC Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo các 

hướng 

 

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 92 Toán Luyện tập(Tiết 2/2) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 184 T.Việt Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện bốn mùa. Máy tính, chữ mẫu 

6 56 HĐTN CĐ : Tự chăm sóc sức khỏe bản thân.  

7     

4 

21/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 93 Toán Thừa số, tích(Tiết 1/2) Bảng phụ 

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 185 T.Việt Đọc: Mùa nước nổi Máy tính 

4 186 T.Việt Đọc: Mùa nước nổi Máy tính 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5  Â.nhạc Hát: Hoa lá mùa xuân  

6  Mĩ thuật Rừng cây rậm rạp (T1)  

7     

5 

22/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 189 T.Việt MRVT về các mùa; Dấu chấm, dấu chấm hỏi Mchiếu,Bảng phụ 

2 94 Toán Luyện tập(Tiết 2/2) Bảng phụ 

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 188 
T.Việt Viết: Nghe viết: Mùa nước nổi.  Phân biệt c/k, 

ch/tr, ac/at 

Máy tính, 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5  

GDTC Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo các 

hướng 

 

6 38 

TNXH Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của động 

vật và thực vật? - Tiết 2/2+ Lồng ghép: Bác Hồ và 

những bài học cuộc sống. Bài 9: Con ngựa biết 

nghe lời 

Máy tính 

7  Rèn kĩ năng Ôn tập Toán+TV Máy tính 

6 

23/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  TC ÂN1 -Ôn bài hát: Hoa lá mùa xuân  

3 189 T.Việt Luyện tập: Viết đoạn văn tả một đồ vật. Máy tính 

4 95 Toán Bảng nhân 2(Tiết 1/2) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5 190 T.Việt Đọc mở rộng Máy tính 

6  TD-TC Chuyền bóng cao  

7  57 
HĐTN  SHL/SHS: SHL: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần 

tới. Tự chăm sóc sức khỏe bản thân. 

Hoa thi đua 

 

 

 

  Số lượt sử dụng đồ dùng: 19  lượt 

     Việt Hưng, ngày 7 tháng 1 năm 2026 
Người kiểm tra 

 
Trần Thị Thanh Hương 

Khối trưởng 

 



 TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 2 
TUẦN HỌC THỨ 20                                   Từ ngày: 26/1/2026 - Đến ngày: 30/1/2026 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

26/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 58 HĐTN 

Sinh hoạt  chủ đề: “ Ngày Tết quê em ”  Văn nghệ 

chào xuân mới. GT sách chủ đề "Ngày tết quê 

em".- Giới thiệu cuốn sách: “A! Tết là đây” 

 

2 191 T.Việt Đọc: Họa mi hót Ti vi 

3  ĐSTV Vẽ theo chủ đề Tết và mùa xuân  

4 192 T.Việt Đọc: Họa mi hót Ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 96 Toán Luyện tập (Tiết 2/2) Ti vi 

6 19 Đạo đức Bài 8: Bảo quản đồ dùng gia đình  

7 39 
TNXH Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của động 

vật và thực vật? - Tiết 3/3 

Máy tính 

3 

27/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 193 T.Việt Viết: Chữ hoa R Máy tính, tranh 

2  
GDTC Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo các 

hướng 

 

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 97 Toán Bảng nhân 5(Tiết 1/2) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 194 T.Việt Nói và nghe: Kể chuyện Hồ nước và mây Máy tính, chữ mẫu 

6 59 
HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Những vật dụng 

bảo vệ em. 

 

7     

4 

28/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 98 Toán Luyện tập (Tiết 2/2) Bảng phụ 

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 195 T.Việt Đọc: Tết đến rồi Máy tính 

4 196 T.Việt Đọc: Tết đến rồi Máy tính 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5  

Â.nhạc Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân  

Đọc nhạc: Bài số 3 

 

6  Mĩ thuật Bài 1: Rừng cây rậm rạp  

7     

5 

29/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 197 

T.Việt Luyện tập: MRVT về ngày Tết. Dấu chấm, dấu 

chấm hỏi. 

Mchiếu,Bảng phụ 

2  Toán Phép chia( Tiết 1/2) Bảng phụ 

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4   
T.Việt Viết: Nghe viết: Tết đến rồi. Phân biệt g/gh, s/x, 

uc/ut 

Máy tính, 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5  GDTC Bài 4 : Các động tác quỳ cơ bản  

6 40 TNXH Thực vật và động vật quanh em - Tiết 1/3 Máy tính 

7  Rèn kĩ năng Ôn tập Toán+TV Máy tính 

6 

30/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  SN (K)   

2  

TC ÂN1 - Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân 

- Ôn Đọc nhạc: Bài số 3 

 

3 199 T.Việt Luyện tập: Viết thiệp chúc Tết. Máy tính 

4 100 Toán Luyện tập (Tiết 2/2) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5 200 TV(ĐMR) Đọc mở rộng Máy tính 

6  TD-TC Ôn chuyền bóng cao.  

7 60  
HĐTN  SHL/SHS: SHL: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần 

tới. Những vật dụng bảo vệ em. 

Hoa thi đua 

 

 

 

  Số lượt sử dụng đồ dùng: 19  lượt 

                           Việt Hưng, ngày 7 tháng 1 năm 2026 
 

Người kiểm tra 

 
Trần Thị Thanh Hương 

Khối trưởng 

 



 


